
ĐVT: Triệu đồng

NSTW 
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Bổ sung 
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Tổng 1.508,4 18.826 11 20.568 20.568 13.262 5.564 1.742

1 Xã Trung Khánh Vĩnh 220,6 2.753 2 4.070 4.070 2.753 1.317

- Xã Khánh Hiệp 111,1

- Xã Khánh Trung 109,6

2 Xã Nam Khánh Vĩnh 463,1 5.780 2 2.700 2.700 958 1.742

NSTW không còn nhu cầu 

sử dụng là 4.822 triệu đồng 

chuyển sang xã khác

- Xã Sơn Thái 116,2

- Xã Liên Sang 114,4

- Xã Khánh Thành 114,3

- Xã Cầu Bà 118,2

3 Xã Tây Khánh Vĩnh 340,0 4.243 2 4.500 4.500 4.243 257

- Xã Giang Ly 115,5

- Xã Khánh Thượng 115,5

- Xã Khánh Nam 109,0

Phụ lục VI
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GIẢI TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SAU ĐIỀU CHỈNH SO VỚI NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN 

TẠI TIỂU DỰ ÁN 1 - DỰ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr/UBND ngày         /11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
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4 Xã Tây Khánh Sơn 227,7 2.842 1 2.100 2.100 2.100

NSTW không còn nhu cầu 

sử dụng là 742 triệu đồng 

chuyển sang xã khác

- Xã Thành Sơn 117,5

- Xã Sơn Lâm 110,2

5 Xã Khánh Sơn 211,9 2.645 2 4.598 4.598 2.645 1.953

- TT Tô Hạp 106,9

- Xã Sơn Bình (3 thôn 

ĐBKK)
45,0

- Xã Sơn Hiệp (4 thôn 

ĐBKK)
60,0

6
Xã Tây Ninh Hòa (3 

thôn ĐBKK)
45,0 563 2 2.600 2.600 563 2.037

(***): Tổng vốn là vốn NSTW chưa phân bổ năm 2025 = 18.826 triệu đồng.

(****): Tổng điểm là tổng số điểm của xã ĐBKK và thôn ĐBKK có nhu cầu bổ sung danh mục công trình năm 2025.

(*): Nguyên tắc tính điểm và phân bổ vốn: Tổng vốn/tổng điểm = bình quân vốn/điểm; bình quân vốn/điểm x số điểm của xã = vốn của xã

(**): Cách tính điểm: xã ĐBKK = 100 điểm + (tỷ lệ hộ nghèo của xã nhân cho 0,03) điểm; thôn ĐBKK = 15 điểm.


